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Lịch thi Cao học tháng 04/2021 TP.HCM		           					Trang 7/7
	STT
	Khóa học
	Ngành học
	Mã Lớp HP
	Môn thi
	Lớp SV
	SL
	Thứ
	Ngày thi
	HT Thi
	Giờ BĐ
	Phòng
	CS Thi

	1
	Khóa 30.1
	Quản trị kinh doanh
	20C1RES60201402
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	AD2
	21
	Chủ Nhật
	04/04/2021
	 
	13g00
	B1-804 (21) 
	B1

	2
	Khóa 30.1
	Quản trị kinh doanh
	20C1OPE60201603
	Quản trị điều hành
	AD3
	34
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	13g00
	B1-502 (34) 
	B1

	3
	Khóa 30.1
	Quản trị kinh doanh
	20C1OPE60201604
	Quản trị điều hành
	AD4
	45
	Thứ Bảy
	17/04/2021
	 
	07g00
	B1-502 (23) ; B1-503 (22) 
	B1

	4
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1FIN60202407
	Tài chính cho nhà quản trị
	CH30.2_AD1
	41
	Chủ Nhật
	11/04/2021
	 
	13g00
	B1-402 (21) ; B1-403 (20) 
	B1

	5
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1RES60201405
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	CH30.2_AD1
	44
	Thứ Bảy
	17/04/2021
	Nộp tiểu luận không thuyết trình cho GV
	 

	6
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1STR60201206
	Quản trị chiến lược
	CH30.2_AD1
	41
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	13g00
	B1-404 (21) ; B1-405 (20) 
	B1

	7
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1RES60201406
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	CH30.2_AD2
	44
	Chủ Nhật
	04/04/2021
	 
	13g00
	B1-801 (22) ; B1-802 (22) 
	B1

	8
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1FIN60202408
	Tài chính cho nhà quản trị
	CH30.2_AD2
	41
	Chủ Nhật
	11/04/2021
	 
	13g00
	B1-502 (21) ; B1-503 (20) 
	B1

	9
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1STR60201207
	Quản trị chiến lược
	CH30.2_AD2
	40
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	13g00
	B1-403 (40) 
	B1

	10
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1FIN60202409
	Tài chính cho nhà quản trị
	CH30.2_AD3
	17
	Chủ Nhật
	11/04/2021
	 
	13g00
	B1-404 (17) 
	B1

	11
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1RES60201407
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	CH30.2_AD3
	31
	Thứ Bảy
	17/04/2021
	Nộp tiểu luận không thuyết trình cho GV
	 

	12
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1FIN60202410
	Tài chính cho nhà quản trị
	CH30.2_AD4
	19
	Chủ Nhật
	11/04/2021
	 
	13g00
	B1-504 (19) 
	B1

	STT
	Khóa học
	Ngành học
	Mã Lớp HP
	Môn thi
	Lớp SV
	SL
	Thứ
	Ngày thi
	HT Thi
	Giờ BĐ
	Phòng
	CS Thi

	13
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1STR60201209
	Quản trị chiến lược
	CH30.2_AD4
	38
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	13g00
	B1-402 (38) 
	B1

	14
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1RES60201409
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	CH30.2_AD5
	42
	Thứ Bảy
	03/04/2021
	 
	09g15
	B1-403 (21) ; B1-404 (21) 
	B1

	15
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1FIN60202411
	Tài chính cho nhà quản trị
	CH30.2_AD5
	39
	Thứ Bảy
	10/04/2021
	 
	09g15
	B1-502 (39) 
	B1

	16
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1STR60201210
	Quản trị chiến lược
	CH30.2_AD5
	45
	Thứ Bảy
	17/04/2021
	 
	09g15
	B1-403 (23) ; B1-404 (22) 
	B1

	17
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1RES60201410
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	CH30.2_AD6
	43
	Thứ Bảy
	03/04/2021
	 
	09g15
	B1-502 (21) ; B1-503 (22) 
	B1

	18
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1FIN60202412
	Tài chính cho nhà quản trị
	CH30.2_AD6
	43
	Thứ Bảy
	10/04/2021
	 
	09g15
	B1-403 (21) ; B1-404 (22) 
	B1

	19
	Khóa 30.2
	Quản trị kinh doanh
	20C1STR60201211
	Quản trị chiến lược
	CH30.2_AD6
	42
	Thứ Bảy
	17/04/2021
	 
	09g15
	B1-502 (21) ; B1-503 (21) 
	B1

	20
	Khóa 30.2
	Tài chính
	20C1COR60500204
	Tài chính doanh nghiệp
	CH30.2_FN1
	50
	Chủ Nhật
	04/04/2021
	 
	15g15
	B1-801 (25) ; B1-803 (25) 
	B1

	21
	Khóa 30.2
	Tài chính
	20C1COR60500205
	Tài chính doanh nghiệp
	CH30.2_FN2
	23
	Chủ Nhật
	04/04/2021
	 
	15g15
	B1-804 (23) 
	B1

	22
	Khóa 30.2
	Tài chính
	20C1COR60500206
	Tài chính doanh nghiệp
	CH30.2_FN3
	49
	Thứ Bảy
	03/04/2021
	 
	07g00
	B1-502 (24) ; B1-503 (25) 
	B1

	23
	Khóa 30.2
	Kinh doanh quốc tế
	20C1DAT60800402
	Phân tích dữ liệu
	CH30.2_IB1
	53
	Chủ Nhật
	11/04/2021
	 
	15g15
	B1-402 (27) ; B1-403 (26) 
	B1

	24
	Khóa 30.2
	Kinh doanh quốc tế
	20C1MUL60300302
	Quản trị tài chính đa quốc gia
	CH30.2_IB1
	53
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	13g00
	B1-504 (33) ; B1-505 (20) 
	B1

	STT
	Khóa học
	Ngành học
	Mã Lớp HP
	Môn thi
	Lớp SV
	SL
	Thứ
	Ngày thi
	HT Thi
	Giờ BĐ
	Phòng
	CS Thi

	25
	Khóa 30.2
	Kinh doanh quốc tế
	20C1GLO60300202
	Quản trị kinh doanh toàn cầu
	CH30.2_IB1
	53
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	Nộp tiểu luận không thuyết trình cho GV
	 

	26
	Khóa 30.2
	Kinh doanh thương mại
	20C1DAT60800403
	Phân tích dữ liệu
	CH30.2_KM1
	31
	Chủ Nhật
	11/04/2021
	 
	15g15
	B1-404 (31) 
	B1

	27
	Khóa 30.2
	Kinh doanh thương mại
	20C1MUL60300303
	Quản trị tài chính đa quốc gia
	CH30.2_KM1
	31
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	13g00
	B1-503 (31) 
	B1

	28
	Khóa 30.2
	Kế toán
	20C1PHI61000427
	Triết học
	CH30.2_KN1
	41
	Chủ Nhật
	25/04/2021
	 
	15g15
	B1-504 (41) 
	B1

	29
	Khóa 30.2
	Kế toán
	20C1PHI61000428
	Triết học
	CH30.2_KN2
	23
	Chủ Nhật
	25/04/2021
	 
	15g15
	B1-801 (23) 
	B1

	30
	Khóa 30.2
	Kế toán
	20C1PHI61000429
	Triết học
	CH30.2_KN3
	31
	Thứ Bảy
	24/04/2021
	 
	09g15
	B1-403 (31) 
	B1

	31
	Khóa 30.2
	Luật kinh tế
	20C1PHI61000426
	Triết học
	CH30.2_LA1
	49
	Thứ Bảy
	24/04/2021
	 
	09g15
	B1-502 (24) ; B1-503 (25) 
	B1

	32
	Khóa 30.2
	Ngân hàng
	20C1PHI61000430
	Triết học
	CH30.2_NH1
	49
	Chủ Nhật
	25/04/2021
	 
	15g15
	B1-702 (24) ; B1-703 (25) 
	B1

	33
	Khóa 30.2
	Ngân hàng
	20C1PHI61000431
	Triết học
	CH30.2_NH2
	36
	Thứ Bảy
	24/04/2021
	 
	09g15
	B1-404 (36) 
	B1

	34
	Khóa 30.2
	Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
	20C1ECOH51002
	Kinh tế vi mô dành cho y tế
	CH30.2_SK1
	27
	Thứ Bảy
	03/04/2021
	 
	07g00
	B1-404 (27) 
	B1

	35
	Khóa 30.2
	Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
	20C1ECOH51102
	Nhập môn dịch tễ học
	CH30.2_SK1
	29
	Thứ Bảy
	10/04/2021
	 
	07g00
	B1-404 (29) 
	B1

	36
	Khóa 30.2
	Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
	20C1ECOH51302
	Quản trị chất lượng cơ sở y tế
	CH30.2_SK1
	30
	Thứ Bảy
	17/04/2021
	 
	07g00
	B1-504 (30) 
	B1

	37
	Khóa 30.2
	Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông
	20C1INF60900101
	Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung
	CH30.2_TTTT1
	18
	Thứ Bảy
	03/04/2021
	Tiểu luận có thuyết trình tập trung
	07g00
	B1-702 (18) 
	B1

	STT
	Khóa học
	Ngành học
	Mã Lớp HP
	Môn thi
	Lớp SV
	SL
	Thứ
	Ngày thi
	HT Thi
	Giờ BĐ
	Phòng
	CS Thi

	38
	Khóa 30.2
	Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông
	20C1DAT60900201
	Phân tích dữ liệu
	CH30.2_TTTT1
	19
	Thứ Bảy
	10/04/2021
	Nộp Project cho GV
	 

	39
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1CRE60200501
	[bookmark: _GoBack]Quản trị sáng tạo và đổi mới
	CHK29_AD_BS
	30
	Chủ Nhật
	11/04/2021
	 
	15g15
	B1-504 (30) 
	B1

	40
	Khóa 29
	Tài chính
	21D1INT60501001
	Thị trường tài chính quốc tế
	CHK29_FN_BS
	49
	Chủ Nhật
	11/04/2021
	 
	15g15
	B1-502 (24) ; B1-503 (25) 
	B1

	41
	Khóa 30.1
	Kế toán
	21D1ADV60700601
	Kế toán quản trị cao cấp
	CHK30.1_KN1
	47
	Thứ Bảy
	24/04/2021
	 
	07g00
	B1-502 (23) ; B1-503 (24) 
	B1

	42
	Khóa 30.1
	Luật kinh tế
	21D1LAW52401
	Luật sở hữu trí tuệ (II)
	CHK30.1_LA1
	28
	Thứ Sáu
	30/04/2021
	Nộp tiểu luận không thuyết trình cho GV
	 

	43
	Khóa 30.1
	Tài chính
	20C1FIN60500601
	Đầu tư tài chính
	FN1
	34
	Chủ Nhật
	04/04/2021
	 
	13g00
	B1-702 (34) 
	B1

	44
	Khóa 29
	Kinh doanh quốc tế
	21D1DIG60302801
	Marketing kỹ thuật số
	IB1
	39
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	Nộp tiểu luận không thuyết trình cho GV
	 

	45
	Khóa 28
	Kinh tế chính trị
	20D1ENG50201
	Ngoại ngữ
	K28_2_KTCT
	12
	Thứ bảy
	03/04/2021
	 
	07g00
	B1-403 (12) 
	B1

	46
	Khóa 28
	Kinh tế chính trị
	20D1ECOD53401
	Kế hoạch hóa và chính sách kinh tế
	K28_2_KTCT
	18
	Thứ bảy
	10/04/2021
	 
	07g00
	B1-403 (18) 
	B1

	47
	Khóa 29
	Kế toán
	21D1FIN60501602
	Quản trị rủi ro tài chính
	KN1
	35
	Chủ Nhật
	04/04/2021
	 
	15g15
	B1-702 (35) 
	B1

	48
	Khóa 29
	Kế toán
	21D1INT60701102
	Kế toán quốc tế
	KN1
	31
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	15g15
	B1-502 (31) 
	B1

	STT
	Khóa học
	Ngành học
	Mã Lớp HP
	Môn thi
	Lớp SV
	SL
	Thứ
	Ngày thi
	HT Thi
	Giờ BĐ
	Phòng
	CS Thi

	49
	Khóa 29
	Kế toán
	21D1MER60501702
	Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp
	KN1
	34
	Chủ Nhật
	25/04/2021
	 
	13g00
	B1-504 (34) 
	B1

	50
	Khóa 29
	Kế toán
	21D1FIN60501603
	Quản trị rủi ro tài chính
	KN3
	39
	Thứ Bảy
	10/04/2021
	 
	07g00
	B1-502 (39) 
	B1

	51
	Khóa 29
	Kế toán
	21D1INT60701103
	Kế toán quốc tế
	KN3
	41
	Thứ Bảy
	17/04/2021
	 
	07g00
	B1-403 (21) ; B1-404 (20) 
	B1

	52
	Khóa 29
	Kế toán
	21D1MER60501703
	Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp
	KN3
	40
	Thứ Bảy
	24/04/2021
	 
	07g00
	B1-404 (40) 
	B1

	53
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1MAN60202201
	Phương pháp định lượng dành cho quản trị và quản lý
	NC_AD1, NC_IB1, KM1
	49
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	15g15
	B1-402 (24) ; B1-403 (25) 
	B1

	54
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1MAN60202301
	Chuyên đề nghiên cứu chuyên ngành Quản trị kinh doanh
	NC_AD1, NC_IB1, KM1
	61
	Thứ Sáu
	30/04/2021
	Nộp tiểu luận không thuyết trình cho GV
	 

	55
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1MAN60202302
	Chuyên đề nghiên cứu chuyên ngành Quản trị kinh doanh
	NC_AD2
	36
	Thứ Sáu
	30/04/2021
	Nộp tiểu luận không thuyết trình cho GV
	 

	56
	Khóa 29
	Tài chính
	21D1FIN60502401
	Các chủ đề thảo luận dành cho hướng nghiên cứu
	NC_FN1, NC_NH1
	31
	Chủ nhật
	25/04/2021
	Nộp tiểu luận không thuyết trình 
	 

	57
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1STR60202502
	Triển khai chiến lược
	UD_AD1
	49
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	15g15
	B1-504 (29) ; B1-505 (20) 
	B1

	58
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1ENT60202603
	Quản trị rủi ro doanh nghiệp
	UD_AD1
	43
	Chủ Nhật
	25/04/2021
	 
	13g00
	B1-702 (22) ; B1-703 (21) 
	B1

	STT
	Khóa học
	Ngành học
	Mã Lớp HP
	Môn thi
	Lớp SV
	SL
	Thứ
	Ngày thi
	HT Thi
	Giờ BĐ
	Phòng
	CS Thi

	59
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1STR60202503
	Triển khai chiến lược
	UD_AD2
	24
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	15g15
	B1-503 (24) 
	B1

	60
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1ENT60202604
	Quản trị rủi ro doanh nghiệp
	UD_AD2
	23
	Chủ Nhật
	25/04/2021
	 
	13g00
	B1-801 (23) 
	B1

	61
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1STR60202504
	Triển khai chiến lược
	UD_AD3
	33
	Thứ Bảy
	17/04/2021
	 
	09g15
	B1-504 (33) 
	B1

	62
	Khóa 29
	Quản trị kinh doanh
	21D1ENT60202605
	Quản trị rủi ro doanh nghiệp
	UD_AD3
	39
	Thứ Bảy
	24/04/2021
	 
	07g00
	B1-403 (39) 
	B1

	63
	Khóa 29
	Tài chính
	21D1COR60502101
	Điều hành công ty cổ phần đại chúng
	UD_FN1
	42
	Chủ Nhật
	18/04/2021
	 
	15g15
	B1-404 (22) ; B1-405 (20) 
	B1



